Tiết 38-BÀI 34: SỰ ĐỒNG QUY CỦA BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN, BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG MỘT TAM GIÁC
(Tiết 1)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
+ Nhận biết đường trung tuyến của tam giác

+ Nhận biết ba đường trung tuyến của tam giác đồng quy tại điểm gọi là trọng tâm tam giác, điểm này cách mỗi đỉnh bằng độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó.
2. Năng lực:
*Năng lực chung:
+ Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và khắc phục sai sót. 
+ Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp cận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập. Giải quyết được vấn đề liên quan trong thực tiễn.
+ Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
+ Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của bài học.
*Năng lực riêng: 
- Biết gấp giấy, dùng dụng cụ học tập dựng các đường trung tuyến của tam giác, kiểm tra sự đồng quy của ba đường trung tuyến của tam giác, kiểm tra trọng tâm chia  mỗi đoạn trung tuyến kể từ đỉnh.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng, giấy kẻ ô vuông, tam giác bằng giấy, thước có vạch, tấm bìa cứng hình tam giác.
2. Học sinh: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước, compa...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, giấy kẻ ô vuông, tam giác bằng giấy, tấm bìa cứng hình tam giác. 
- Vẽ tam giác ABC và xác định trung điểm của các cạnh.
- Nghiên cứu Ví dụ 1 và làm Luyện tâp 1 SGK trang 73
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: Gợi động cơ tìm hiểu về bài học.
b) Nội dung: 
- Học sinh tham gia trò chơi “TRÒ CHƠI HỘP QUÀ BÍ MẬT”.
- Học sinh đọc và tìm hiểu tình huống mở đầu.
Câu 1: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi
A. Điểm I nằm giữa hai điểm A và B.
B. Điểm I nằm giữa hai điểm A,B và IA = IB.
C. IA = IB.
D. IA + IB = AB.
Câu 2: (Chọn câu Sai) Tam giác ABC có
[image: ]
A. Đỉnh A có cạnh đối diện là AC.
B. Đỉnh C có cạnh đối diện là AB.
C. Cạnh BC là cạnh đối diện với đỉnh A.
D. Đỉnh B có cạnh đối diện là AC.  
Câu 3: Cho đoạn thẳng AB = 12 cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài AM là
A. 3 cm. 
B. 15 cm.
C. 20 cm.
D. 6 cm.

Câu 4: Cho ABC, M là trung điểm của BC. Hình vẽ nào sau đây là đúng?
[image: ]
A. Hình 4	B. Hình 2
C. Hình 3	D. Hình 1
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm phần nội dung
1 – B
2 – A
3 – D
4 – D
d) Tổ chức thực hiện:
	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV phổ biến luật chơi trò chơi 
Luật chơi
- Có 4 hộp quà tương ứng 4 câu hỏi trắc nghiệm. HS lựa chọn ngẫu nhiên một hộp quà và trả lời câu hỏi tương ứng. 
- Trả lời đúng câu hỏi HS được mở hộp quà tương ứng. Trả lời sai, học sinh khác lên trả lời thay bạn.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trò chơi
- Các HS khác cổ vũ.
* Báo cáo kết quả: 
- Các HS trả lời câu hỏi tương ứng
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét.
	1 – B
2 – A
3 – D
4 – D


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV chiếu tình huống  mở đầu
- Yêu cầu HS quan sát và nhận xét hiện tượng.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nghiên cứu và trả lời.
* Báo cáo kết quả: 
- HS nêu nhận xét
- Các HS khác nhận xét
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, dẫn dắt bài toán.
	- Câu trả lời của HS


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết định nghĩa đường trung tuyến của tam giác.
- Nhận ra ba đường trung tuyến của một tam giác đồng quy tại một điểm và tính chất của điểm đồng quy đó.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Định lí 1 trong tính toán và tìm trọng tâm của một tam giác.
b) Nội dung: 
- HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, trả lời các câu hỏi để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác
c) Sản phẩm: 
HS nhận biết được đường trung tuyến của tam giác, trọng tâm của tam giác; trả lời được các câu hỏi của HĐ1, HĐ2.
d) Tổ chức thực hiện:
	 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1 :
- Yêu cầu HS thực nhiệm vụ sau:
+ Trên hình tam giác ABC đã vẽ ở nhà, gọi M là trung điểm của cạnh BC. Nối đỉnh A với M.
*Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân vẽ hình vào vở
*Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm lên bảng đo và nhận xét
- Các HS khác nhận xét.
* Kết luận:
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV nêu định nghĩa đường trung tuyến của tam giác. Nêu nhận xét về số đường trung tuyến trong tam giác.
	I. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác
1 Đường trung tuyến của tam giác
[image: ]
a) Định nghĩa: Đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC, gọi là đường trung tuyến (xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC) của tam giác ABC.
b) Nhận xét: Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến.


	* Chuyển giao nhiệm vụ 2 :
- Yêu cầu HS kiểm tra cặp đôi nhiệm vụ gấp giấy đã làm ở nhà.
Nhiệm vụ: Hãy lấy một mảnh giấy hình tam giác, gấp giấy đánh dấu trung điểm của các cạnh. Sau đó, gấp giấy để được các nếp gấp đi qua đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện
- Yêu cầu HS quan sát nếp gấp và nhận xét
*Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
*Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 vài cặp đôi nêu kết quả
* Kết luận:
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức.
	2. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến

[image: ]
Kết quả: Ba nếp gấp (ba đường trung tuyến) cùng đi qua một điểm.


	* Chuyển giao nhiệm vụ 3:
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm trong 5 phút
1. Trên mảnh giấy kẻ ô vuông, mỗi chiều 10 ô, hãy đếm dòng, đánh dấu các đỉnh A,B,C rồi vẽ tam giác ABC (H.9,29).
2. Vẽ hai đường trung tuyến BN, CP, chúng cắt nhau tại G, tia AG cắt cạnh BC tại M.
AM có phải đường trung tuyến của tam giác ABC không ?
3.Hãy xác định và so sánh các tỉ số 
- Nêu định lí về ba đường trung tuyến trong tam giác.
- Yêu cầu HS ghi giả thiết, kết luận của định lí.
*Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động nhóm thực hiện 
*Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày. 
- Các HS khác nhận xét.
- HS đứng tại chỗ nêu định lí.
* Kết luận:
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức
	[bookmark: _Hlk127128350][image: ]
Ta có: 
MB = MC và M nằm giữa B và C 
 M là trung điểm của BC.
 AM có là đường trung tuyến của tam giác ABC (định nghĩa)
Ta có: ; ; 
a) Định lí 1: Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi một điểm (hay đồng quy tại một điểm). Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 
  độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy
	GT
	
ABC có AM, BN, CP là các đường trung tuyến.

	KL
	a) AM, BN, CP đồng quy

b) 


[image: ]
b) Chú ý: Điểm đồng quy của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm tam giác.

	HS nghiên cứu Ví dụ 1 SGK/73 ở nhà

	Ví dụ 1
[image: ]
	GT
	
 có trung tuyến AM, trọng tâm G

	KL
	a) GA = 2GM
b) Biết GM = 2cm, tính GA.


Chứng minh
a) Vì G là trọng tâm của tâm giác ABC 


 hay 

Ta có: 

Vậy:  

b) Ta có: 
Khi GM = 2 cm thì GA = 4 cm.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về sự đồng quy của các đường trung tuyến trong tam giác.
b) Nội dung: HS làm bài tập:
- Luyện tập 1
- Bài 9.20 (Tr76)
c) Sản phẩm: Lời giải 
- Luyện tập 1
- Bài 9.20 (Tr76)
d) Tổ chức thực hiện: 
	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- Yêu cầu HS vận dụng Ví dụ 1 thảo luận  nhóm bàn thống nhất kết quả Luyện tập 1
Trong tam giác ABC ở Ví dụ 1, cho trung tuyến BN và GN = 1 cm. Tính GB và NB.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	[bookmark: _Hlk127126987]Luyện tập 1
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- Vì G là trọng tâm của ABC (gt)
 hay 
Ta có:

 NB = 3 cm
 GB = 2 cm


	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện Bài 9.20 (Tr76)
Cho tam giác ABC với hai đường trung tuyến BN, CP và trọng tâm G. Hãy tìm số thích hợp đặt vào dấu ''?'' để được các đẳng thức:
BG = ? BN, CG = ? CP; BG = ? GN, CG = ? GP
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS hoạt động cá nhân hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 
- 1 HS lên bảng trình bày 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 9.20 (Tr76)





4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức về định lí và chứng minh định lí.
b) Nội dung: HS thực hiện các nhiệm vụ sau
- Tranh luận
- Vận dụng 1
- Bài 9.21 (Tr76) (nếu còn thời gian)
c) Sản phẩm: Lời giải 
- Tranh luận
- Vận dụng 1
- Bài 9.21 (Tr76)
d) Tổ chức thực hiện: 
	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Chuyển giao nhiệm vụ 1: 
- Yêu cầu HS thực hiện Tranh luận của 3 bạn Vuông, Tròn, Pi.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	[bookmark: _Hlk127127040]* Tranh luận
Cách 1: Tìm giao điểm của 2 đường trung tuyến.
Cách 2: Vẽ 1 đường trung tuyến. Lấy điểm G cách đỉnh một khoảng bằng độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó 
 ⇒ Ta được G là trọng tâm tam giác.

	*Chuyển giao nhiệm vụ 2: 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện Vận dụng 1
Trong tình huống mở đầu, người ta chứng minh được G chính là trọng tâm của tam giác ABC. Em hãy cắt một mảnh bìa hình tam giác. Xác định trọng tâm của tam giác và đặt mảnh bia đó lên một đầu ngón tay tại trọng tâm vừa xác định. Quan sát xem mảnh bìa có thăng bằng không.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS hoạt động nhóm thực hiên nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- HS khác nhận xét
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV củng cố kiến thức đã học trong bài.
	- HS thực hành

	*Chuyển giao nhiệm vụ 3: 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện Bài 9.21 (Tr76) ( Nếu còn thời gian)
Chứng minh rằng:
a) Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên là hai đoạn thẳng bằng nhau.
b) Ngược lại, nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS hoạt động nhóm thực hiên nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- HS khác nhận xét
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV củng cố kiến thức đã học trong bài.
	[bookmark: _Hlk127127133]Bài 9.21 (Tr76)
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a) Ta có: ∆ ABC cân tại A 
BD và CE là trung tuyến với E là trung điểm của AB, D là trung điểm của AC
Có :
  
Mà AB = AC (∆ ABC cân tại A)
 AE = AD
Xét ∆ ABD và ∆ ACE ta có:
AE=AD (cmt)
 chung
AB= AC (cmt)
 ∆ ABD  = ∆ ACE (c.g.c)
 BD = CE  (2 cạnh tương ứng)
[bookmark: _Hlk127128447]b) 
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Gọi O là giao điểm của CE và BD
Ta có: CE và BD là 2 đường trung tuyến 
 O sẽ là trọng tâm của tam giác ∆ ABC


Mà  (gt)
 
Xét ∆ EOB và ∆ DOC ta có:
BO = OC (cmt)
OD = OE (cmt)
 =  ( 2 góc đối đỉnh)
 ∆ EOB = ∆ DOC (c.g.c)
 
Có


 ∆ ABC cân tại A



* Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Ghi nhớ khái niệm đường trung tuyến. Định lí về 3 đường trung tuyến trong tam giác.
- Làm lại các bài tập đã chữa vào vở bài tập
- Chuẩn bị mục 2 của Bài 34.
+ Ôn lại tính chất tia phân giác của một góc.
+ Xem lại phần Luyện tập 2 Bài 15 SGK tập 1 trang 75 và Ví dụ 1 trong bài Luyện tập chung sau bài 33 SGK trang 70.
+ Chuẩn bị một tam giác bằng giấy.
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